
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

NAÊM XAÂY DÖÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅN55

NHAØ XUAÁT BAÛN

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ CHÍ MINH

TỦ SÁCH KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

HCMUTE

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẬP

KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
EBOOK GIÁO TRÌNH



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

-------------------- 

 

TỦ SÁCH KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG 

 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẬP 

EBOOK 

GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ 
(Công trình chào mừng 55 Năm HCMUTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – 4/2017 



3 

GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN HCMUTE 

Đồng hành cùng độc giả trên con đường chinh phục tri thức 

 

Nơi cung cấp nguồn lực thông tin khoa học kỹ thuật và giáo dục 

phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Nhà trường. 

Cung cấp thông tin Hình thức phục vụ 

 Nội dung phong phú  Đọc tại chỗ 

 Đa dạng loại hình  Mượn về nhà 

 Cập nhật thường xuyên  Khai thác tài nguyên số 24/24 

  Các dịch vụ học tập trực tuyến 

Các loại hình dịch vụ 

1. Phục vụ trực tiếp tại thư viện: được hướng dẫn tận tình với hệ thống 

phòng đọc & Giáo trình mở, có thể tìm đọc tài liệu dạng giấy, CD-

ROM, CSDL trực tuyến,… 

2. Hỗ trợ công tác biên soạn xuất bản giáo trình và tài liệu học tập, kỷ 

yếu hội thảo (phục vụ hoạt động NCKH, chương trình đào tạo 150 

tín chỉ, bổ sung hồ sơ xét các chức danh khoa học,...). 

3. Thiết kế website phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, 

hội thảo: Xây dựng template chung, Thiết lập các trang con (sub 

pages), Cấp quyền và chuyển giao quyền quản trị trang con. 

4. Xuất bản kỷ yếu hội thảo: Tư vấn, thiết kế, dàn trang, Thiết kế các 

hình ảnh, nhañ hiêụ liên quan đến hôị nghi ̣ (logo hôị nghi ̣, banner, 

poster…), Đăng ký và xin giấy phép xuất bản kỷ yếu, Giám sát các 

tài liêụ liên quan đến chương trình như thư, thông tin hôị nghi ̣, tài 

liêụ tham khảo,… 

5. Xây dựng các sản phẩm phục vụ hội thảo và các hoạt động học tập: 

CD-ROM chương trình và kỷ yếu, Ứng dụng tự chạy giới thiệu tài 

liệu, ghi đĩa CD- ROM, DVD, USB,… 

6. Cung cấp thông tin theo yêu cầu (danh mục tài liệu, tài liệu chuyên 

ngành, kết quả nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn, phát minh sáng 

chế…). 

7. Mô tả, tạo và chọn danh mục “Tài liệu tham khảo” cho luận văn, 

luận án, đề tài nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế. 

8. Chuyển dạng tài liệu (từ tài liệu dạng giấy sang file PDF, từ file PDF 

sang file Word). 

9. Cung cấp các thiết bị hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu,... 

10. Hỗ trợ, tư vấn và phối hợp với Thư viện các trường trong việc phát 

triển các sản phẩm đặc thù của từng đơn vị. 
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Với nhiều hình thức phục vụ phong phú, thuận tiện cho người học 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN 
 CSDL Giáo trình và Tài liệu 

học tập 

 CSDL Sách tham khảo Việt 

văn 

 CSDL  Luận văn, Luận án  CSDL Sách tham khảo Ngoại 

văn 

 CSDL các bài báo khoa học (các bài báo nghiên cứu của học viên 

theo chương trình đào tạo sau đại học được đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành) 

Địa chỉ liên hệ: 

Phòng Học Liệu Điện Tử, Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, Số 1 – Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (+84 8) 3896 9920, 3721223 (nội bộ 4 8226) 

Email: thuvienspkt@hcmute.edu.vn 

http://thuvien.hcmute.edu.vn 

http://thuvienso.hcmute.edu.vn 

 

GIỚI THIỆU CÁC WEBSITE PHÁT HÀNH 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” là những tác phẩm chỉ có thể dùng 

các công cu ̣điện tử như máy vi tính, máy trơ ̣giúp ky ̃ thuâṭ số cá nhân 

(thiết bị đọc, máy tính bảng và điện thoại thông minh như iPhone, iPad, 

Samsung Galaxy, HTC Tablet,...) để xem, đoc̣, và truyển tải. 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” là hệ thống phân phối sách điện 

tử, cung cấp đến người dùng các nội dung sách,giáo trình, truyện, tạp chí, 

tài liệu, chuyên đề và các thể loại văn bản đọc, audio khác trên di động, 

thông qua các kênh website, wapsite và client giúp khách hàng có thể cập 

nhật thông tin kiến thức mọi lúc mọi nơi. 

 

Stt 
Tên đơn vị phát 

hành 
Website 

Truy cập nhanh 

kho giáo trình 

1 

Nhà Xuất Bản Tổng 

Hợp Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

https://sachweb.com  

https://goo.gl/vhHqA

n 

2 
Công Ty Cổ Phần 

Tin Học Lạc Việt 
http://sachbaovn.vn 

https://goo.gl/sEVaY

g 

3 
Công Ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Trực Tuyến 

https://read.alezaa.c

om 

https://goo.gl/4MM7

RM 

mailto:thuvienspkt@hcmute.edu.vn
http://thuvien.hcmute.edu.vn/
http://thuvienso.hcmute.edu.vn/
https://sachweb.com/
https://goo.gl/vhHqAn
https://goo.gl/vhHqAn
https://goo.gl/sEVaYg
https://goo.gl/sEVaYg
https://goo.gl/4MM7RM
https://goo.gl/4MM7RM
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VINAPO 

4 

Công Ty TNHH 

Sách Điện Tử Trẻ 

(YBOOK) 

http://ybook.vn/ 
https://goo.gl/gN4Bc

C 

5 

Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Dịch 

Vụ Mê Kông COM 

http://reader.vinaboo

k.com  

https://goo.gl/i6Qpb

1 

6 

Thư viện Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP. HCM 

http://thuvien.hcmut

e.edu.vn/ 

http://thuvien.hcmut

e.edu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/gN4BcC
https://goo.gl/gN4BcC
http://reader.vinabook.com/
http://reader.vinabook.com/
https://goo.gl/i6Qpb1
https://goo.gl/i6Qpb1
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Sự cần thiết và khả năng xây dựng và phát triển “Tủ sách 

EBOOK HCMUTE 55 Năm” 

Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có quá 

trình hình thành và phát triển lâu dài, trong 55 năm qua (05/10/1962 -

05/10/2017). Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề, giáo viên dạy 

kỹ thuật; Trường còn là nơi đào tạo kỹ sư công nghệ cung cấp nguồn 

nhân lực trực tiếp cho khu vực phía Nam. 

Nhu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề 

đang là một nhu cầu hết sức bức thiết. Cùng với những cải cách trong 

công tác quản lý nhà nước về dạy nghề, việc củng cố các trường đào tạo 

giáo viên kỹ thuật và dạy nghề đang là mối quan tâm lớn của Ðảng và 

Nhà nước hiện nay. 

Ðể làm tốt những chức năng nhiệm vụ được giao; cán bộ, viên 

chức và sinh viên của Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh đang đem hết khả năng và nhiệt tình của mình để giữ vững vị trí 

đầu ngành trong hệ thống sư phạm kỹ thuật và phấn đấu trở thành trường 

đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, ngang tầm 

với các trường đại học uy tín trong khu vực Đông Nam Á. 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” nhằm mục đích định hướng 

những mặt hoạt động cơ bản của Trường trong những năm trước mắt, 

huy động các nguồn lực để thực hiện những mục tiêu đề ra nhằm xây 

dựng Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thành một 

trung tâm đào tạo hiện đại, xứng đáng với vị trí của nó trong hệ thống sư 

phạm kỹ thuật Việt Nam. 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” trở thành công cụ và 

phương tiện chuyển giao tri thức, là công cụ cần thiết để thỏa mãn nhu 

cầu hiểu biết, học tập. Vì vậy, việc tổ chức xây dựng và khai thác “Tủ 

sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” có ảnh hưởng quyết định tới chất 

lượng đào tạo bộ phận nhân lực khoa học kỹ thuật cho đất nước. 

Sự ra đời “Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” mang tính chất 

chuyên ngành là đáp ứng các nhu cầu về giáo dục và tự giáo dục ngày 

càng cao của xã hội. 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ sẽ phát triển với những 

bước tiến nhảy vọt trong thế kỷ XXI, đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên 



8 

công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin, chuyển nền kinh tế tài nguyên 

sang nền kinh tế tri thức. 

Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong xu thế hoà nhập và toàn cầu hóa để đạt mục tiêu đến năm 2020 trở 

thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa mang đặc trưng của nền 

kinh tế tri thức. 

Để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước trong giai đoạn mới; Đảng và Nhà nước đã đề ra các chủ trương, 

đường lối cụ thể tại Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của 

Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam 

giai đoạn 2006 - 2020; Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các 

trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020; Thông báo kết luận 

của Bộ Chính trị số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục 

và đào tạo đến năm 2020. 

Ðổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu, làm biến đổi 

sâu sắc trong giáo dục từ quan niệm về chất lượng giáo dục, xây dựng 

nhân cách người học đến cách tổ chức quá trình và hệ thống giáo dục. 

Nhà trường từ chỗ khép kín chuyển sang mở cửa rộng rãi, đối thoại với 

xã hội, gắn bó chặt chẽ nghiên cứu khoa học - công nghệ với ứng dụng; 

nhà giáo thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, chuyển sang cung cấp cho 

người học phương pháp thu nhận thông tin có hệ thống, có tư duy phân 

tích và tổng hợp. 

Hơn nữa, trong bối cảnh xã hội tràn ngập thông tin như hiện nay, 

việc phát triển và phổ biến các phương tiện mang tri thức tốt, chọn lọc kỹ 

là điều không thể thiếu, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và 

truyền thông mới thì việc đa dạng hóa phương tiện truyền tin và chuyên 

biệt hóa việc phổ biến (xuất bản điện tử) kiến thức là một điều cần thiết để 

nâng cao nội dung kiến thức. Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” ra đời 

sẽ góp phần cung cấp cho đội ngũ giáo viên dạy nghề và nguồn nhân lực 

kỹ thuật những tài liệu nhằm giúp họ cập nhật những lĩnh vực kiến thức 

chuyên môn và nghề nghiệp, cung cấp cho xã hội những tri thức liên quan 

với việc đào tạo cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công 

nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, công nghệ, 

kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn. Bằng sự tổ chức chủ động và có kế 

hoạch “Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” sẽ tạo điều kiện và là tiền đề 

để cho đội ngũ giảng viên, đội ngũ các nhà khoa học có trình độ, nhiệt 

huyết của trường ĐH SPKT TP.HCM phát huy sự hiểu biết của mình đáp 
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ứng các yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đắc lực cho 

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” sẽ góp phần tích cực trong 

việc thực hiện thành công sứ mệnh là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa 

học công nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, 

công nghệ, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn; đáp ứng các yêu cầu 

của sự phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” sẽ góp phần tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật. 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” nhằm phản ánh một cách 

hoàn chỉnh bộ mặt của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh trên 55 năm xây dựng và phát triển. 

Mục đích xây dựng và phát triển “Tủ sách EBOOK HCMUTE 

55 Năm” 

Mục đích của xây dựng và phát triển “Tủ sách EBOOK HCMUTE 

55 Năm” thành các mục đích cụ thể như sau: 

Tuyển chọn và xuất bản tài liệu có trình độ cao, chất lượng cao 

(sớm tiến tới cập nhật trình độ của khu vực và thế giới), đa dạng thể loại, 

đề tài để phục vụ cho việc: 

+ Dạy - Học - Nghiên cứu khoa học của giảng viên, học tập và 

nghiên cứu khoa học của sinh viên các hệ khác nhau, từ cao đẳng đến sau 

đại học thuộc các trường trong hệ thống các trường Sư phạm Kỹ thuật và 

các trường đại học ở các tỉnh phía Nam. 

+ Phát triển công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phù hợp với xu 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

+ Tạo được sự liên kết về chuyên môn, tạo sự liên thông giáo trình 

giảng dạy, tài liệu tham khảo giữa các trường trong hệ thống các trường 

Sư phạm Kỹ thuật ở phía Nam để tăng cường phát triển cho việc liên 

thông trong đào tạo. 

+ Thúc đẩy việc đổi mới các hình thức đào tạo, phương thức dạy và 

học có hiệu quả, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển khoa học 

công nghệ (KHCN) gắn với đào tạo và chuyển giao công nghệ, khẳng 

định thương hiệu Nhà trường trên thị trường khoa học công nghệ. 
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Đối tượng phục vụ của “Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” 

Sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên và cán bộ quản lý các 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, các cơ sở đào tạo giáo viên dạy kỹ 

thuật, các cơ sở dạy nghề ở phía Nam và đông đảo các tầng lớp nhân dân 

quan tâm đến kỹ năng nghề nghiệp. 

 

Thư viện ĐH SPKT TP.HCM 

08.38969920 

thuvienspkt@hcmute.edu.vn 

thuvien.hcmute.edu.vn 

facebook.com/hcmute.lib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thuvienspkt@hcmute.edu.vn


11 

MỤC LỤC 

Lời nói đầu................................................................................................ 7 

Mục lục ................................................................................................... 11 

Giới thiệu các website phát hành ......................................................... 12 

 

1. ThS. Trần Thanh Hương.. ................................................................. 13 

2. ThS. Trần Thị Thêu ........................................................................... 13 

3. TS. Nguyễn Tuấn Anh ...................................................................... 13 

4. ThS. Vũ Minh Hạnh ......................................................................... 15 

5. ThS. Phùng Thị Bích Dung .............................................................. 16 

6. ThS. Nguyễn Thị Luyên ................................................................... 18 

7. ThS. Trần Thị Cẩm Tú ..................................................................... 19 

8. ThS. Tạ Thị Ngọc Dung ................................................................... 19 

9. ThS. Phạm Thị Hà ............................................................................ 19 

10. TS. Nguyễn Phước Sơn .................................................................... 20 

11. ThS. Nguyễn Ngọc Châu .................................................................. 20 

12. ThS. Nguyễn Thị Trúc Đào .............................................................. 20 

13. ThS. Nguyễn Thành Hậu .................................................................. 20 

14. ThS. Hồ Thị Thục Khanh ................................................................. 22 

15. KS. Lê Thùy Trang ........................................................................... 23 

16. ThS. Nguyễn Thị Hạ Nguyên ........................................................... 23 

17. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh .......................................................... 24 

18. ThS. Nguyễn Thị Thúy ..................................................................... 25 

19. ThS. Nguyễn Hoa Mai ...................................................................... 25 

20. ThS. Tạ Vũ Thực Oanh .................................................................... 25 

21. ThS. Lê Mai Kim Chi ....................................................................... 26 

22. ThS. Phạm Thị Hưng ........................................................................ 27 

 

 

https://goo.gl/d9exXy
https://goo.gl/GsoFqB
https://goo.gl/g19FvS
https://goo.gl/PXp7sf
https://goo.gl/skRqD4
https://goo.gl/bAKLIa
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https://goo.gl/CyMNgV
https://goo.gl/mvIcpA
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GIỚI THIỆU CÁC WEBSITE PHÁT HÀNH 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” là những tác phẩm chỉ có thể 

dùng các công cu ̣điện tử như máy vi tính, máy trơ ̣giúp ky ̃ thuâṭ số cá 

nhân (thiết bị đọc, máy tính bảng và điện thoại thông minh như iPhone, 

iPad, Samsung Galaxy, HTC Tablet,...) để xem, đoc̣, và truyển tải. 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 55 Năm” là hệ thống phân phối sách điện 

tử, cung cấp đến người dùng các nội dung sách,giáo trình, truyện, tạp chí, 

tài liệu, chuyên đề và các thể loại văn bản đọc, audio khác trên di động, 

thông qua các kênh website, wapsite và client giúp khách hàng có thể cập 

nhật thông tin kiến thức mọi lúc mọi nơi. 

 

Stt 
Tên đơn vị phát 

hành 
Website 

Truy cập nhanh 

kho giáo trình 

1 

Nhà Xuất Bản Tổng 

Hợp Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

https://sachweb.com  

https://goo.gl/vhHqA

n 

2 
Công Ty Cổ Phần 

Tin Học Lạc Việt 
http://sachbaovn.vn 

https://goo.gl/sEVaY

g 

3 

Công Ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Trực Tuyến 

VINAPO 

https://read.alezaa.c

om 

https://goo.gl/4MM7

RM 

4 

Công Ty TNHH 

Sách Điện Tử Trẻ 

(YBOOK) 

http://ybook.vn/ 
https://goo.gl/gN4Bc

C 

5 

Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Dịch 

Vụ Mê Kông COM 

http://reader.vinaboo

k.com  

https://goo.gl/i6Qpb

1 

6 

Thư viện Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP. HCM 

http://thuvien.hcmut

e.edu.vn/ 

http://thuvien.hcmut

e.edu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

https://sachweb.com/
https://goo.gl/vhHqAn
https://goo.gl/vhHqAn
https://goo.gl/sEVaYg
https://goo.gl/sEVaYg
https://goo.gl/4MM7RM
https://goo.gl/4MM7RM
https://goo.gl/gN4BcC
https://goo.gl/gN4BcC
http://reader.vinabook.com/
http://reader.vinabook.com/
https://goo.gl/i6Qpb1
https://goo.gl/i6Qpb1
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CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG 

1. 

 

Tên sách Giáo trình quản lý chất lượng 

trang phục 

Tác giả ThS. Trần Thanh Hương 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2008 

Số trang 147 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

2. 

 

Tên sách Giáo trình thiết kế trang phục 2 

Tác giả ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2008 

Số trang 68 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

3. 

 

Tên sách Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ 

lao động 

Tác giả ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2008 

Số trang 63 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

 

https://goo.gl/75hSlu
https://goo.gl/75hSlu
https://goo.gl/Misnfc
https://goo.gl/dOO9w1
https://goo.gl/dOO9w1
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4. 

 

Tên sách Giáo trình cơ sở sản xuất may công 

nghiệp 

Tác giả ThS. Trần Thanh Hương 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2008 

Số trang 107 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

5. 

 

Tên sách Giáo trình công nghệ may trang 

phục 1 

Tác giả ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2008 

Số trang 66 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

6. 

 

Tên sách Giáo trình công nghệ may trang 

phục 2 

Tác giả ThS. Trần Thanh Hương 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2008 

Số trang 150 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

 

 

https://goo.gl/UJbNIF
https://goo.gl/UJbNIF
https://goo.gl/6XgrwR
https://goo.gl/6XgrwR
https://goo.gl/Y8fU4L
https://goo.gl/Y8fU4L


15 

7. 

 

Tên sách Giáo trình công nghệ may trang 

phục 3 

Tác giả ThS. Trần Thanh Hương 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2008 

Số trang 167 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

8. 

 

Tên sách Giáo trình thiết kế trang phục 5 

Tác giả ThS. Trần Thanh Hương 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2008 

Số trang 134 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

9. 

 

Tên sách Giáo trình thiết kế nón và túi xách 

Tác giả ThS. Vũ Minh Hạnh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 100 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

 

 

 

 

https://goo.gl/NQ75cv
https://goo.gl/NQ75cv
https://goo.gl/FmUIqD
https://goo.gl/KEBvdc
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10. 

 

Tên sách Tạo mẫu trang phục nữ 

Tác giả ThS. Phùng Thị Bích Dung 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 92 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

11. 

 

Tên sách Quản lý sản xuất trên vi tính 

Tác giả ThS. Nguyễn Tuấn Anh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 108 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

12. 

 

Tên sách Tin học ứng dụng ngành may 1 

Tác giả ThS. Nguyễn Tuấn Anh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 128 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

 

 

 

 

https://goo.gl/kvT8zL
https://goo.gl/Sw7gVQ
https://goo.gl/iRy2nS
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13. 

 

Tên sách Quá trình hoàn tất vải 

Tác giả ThS. Nguyễn Tuấn Anh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 140 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

14. 

 

Tên sách Giáo trình nguyên liệu dệt 

Tác giả ThS. Nguyễn Tuấn Anh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 156 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

15. 

 

Tên sách Giáo trình nguyên phụ liệu may 

Tác giả ThS. Nguyễn Tuấn Anh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 130 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

 

 

 

 

https://goo.gl/yJ3yOi
https://goo.gl/7sLfZr
https://goo.gl/JLdUPP
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16. 

 

Tên sách Trang phục các dân tộc Việt Nam 

Tác giả ThS. Nguyễn Thị Luyên 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 224 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

17. 

 

Tên sách Giáo trình công nghệ sản xuất sản 

phẩm dệt kim 

Tác giả ThS. Trần Thanh Hương 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 172 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

18. 

 

Tên sách Giáo trình thiết kế trang phục nữ 

cơ bản 

Tác giả ThS. Phùng Thị Bích Dung 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 164 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

 

 

 

https://goo.gl/ga8aea
https://goo.gl/iB6D3Y
https://goo.gl/iB6D3Y
https://goo.gl/xOxkIg
https://goo.gl/xOxkIg
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19. 

 

Tên sách Giáo trình kỹ thuật may cơ bản 

Tác giả ThS. Trần Thị Cẩm Tú 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2014 

Số trang 138 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

20. 

 

Tên sách Giáo trình Công nghệ sản xuất 

may 

Tác giả ThS. Trần Thanh Hương 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2014 

Số trang 206 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

21. 

 

Tên sách Giáo trình quản lý đơn hàng ngành 

may 

Tác giả ThS. Trần Thanh Hương, ThS. Tạ 

Thị Ngọc Dung, ThS. Phạm Thị Hà 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2014 

Số trang 268 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  15.000 Đ 

 

 

 

https://goo.gl/KJfi3K
https://goo.gl/Uvk7en
https://goo.gl/Uvk7en
https://goo.gl/xktBA7
https://goo.gl/xktBA7


20 

22. 

 

Tên sách Từ điển thuật ngữ Anh - Việt, Việt 

- Anh chuyên ngành dệt may thời 

trang 

Tác giả TS. Nguyễn Phước Sơn (chủ biên), 

ThS. Nguyễn Tiến Dương, ThS. 

Nguyễn Ngọc Châu 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2014 

Số trang 132 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

23. 

 

Tên sách Giáo trình mỹ thuật trang phục 

Tác giả ThS. Nguyễn Thị Trúc Đào 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang 100 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  15.000 Đ 

24. 

 

Tên sách Công nghệ CAD ngành may 

Tác giả ThS. Nguyễn Thành Hậu 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

 

 

https://goo.gl/2DNjuB
https://goo.gl/2DNjuB
https://goo.gl/2DNjuB
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25. 

 

Tên sách Vật liệu thời trang 

Tác giả ThS. Nguyễn Thị Luyên 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

26. 

 

Tên sách Chuẩn bị sản xuất may 

Tác giả ThS. Trần Thanh Hương 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

27. 

 

Tên sách Quản lý chất lượng trang phục 

Tác giả ThS. Trần Thanh Hương 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 
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28. 

 

Tên sách Anh văn chuyên ngành thiết kế 

thời trang 

Tác giả ThS. Hồ Thị Thục Khanh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

29. 

 

Tên sách Anh văn chuyên ngành công nghệ 

may 

Tác giả ThS. Hồ Thị Thục Khanh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

30. 

 

Tên sách Vật liệu thời trang 

Tác giả ThS. Nguyễn Thị Luyên 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang 100 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  15.000 Đ 
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31. 

 

Tên sách Tổ chức show diễn 

Tác giả KS. Lê Thùy Trang 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

32. 

 

Tên sách Kỹ thuật xử lý chất liệu 

Tác giả ThS. Nguyễn Thị Hạ Nguyên 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

33. 

 

Tên sách Nền tảng thiết kế thời trang 

Tác giả KS. Lê Thùy Trang 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 
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34. 

 

Tên sách Thiết bị may công nghiệp và bảo 

trì 

Tác giả ThS. Nguyễn Ngọc Châu 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

35. 

 

Tên sách Hình họa - vẽ kỹ thuật ngành may 

Tác giả ThS. Nguyễn Ngọc Châu, ThS. 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh, ThS. 

Nguyễn Thành Hậu 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

36. 

 

Tên sách Thiết kế trang phục nam cơ bản 

Tác giả ThS. Nguyễn Ngọc Châu, ThS. 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 
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37. 

 

Tên sách Tổ chức và quản lý sản xuất May 

công nghiệp 

Tác giả ThS. Nguyễn Thị Thúy 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

38. 

 

Tên sách Hệ thống cỡ số trang phục 

Tác giả ThS. Phùng Thị Bích Dung, ThS. 

Nguyễn Thị Thúy 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

39. 

 

Tên sách Nhập môn ngành thiết kế thời 

trang 

Tác giả ThS. Nguyễn Hoa Mai, ThS. Tạ Vũ 

Thực Oanh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 
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40. 

 

Tên sách Mỹ Dung 

Tác giả ThS. Lê Mai Kim Chi 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 
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KINH TẾ GIA ĐÌNH 

1. 

 

Tên sách Giáo trình nấu ăn Việt Nam 

Tác giả ThS. Phạm Thị Hưng 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2013 

Số trang 218 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  10.000 Đ 

2. 

 

Tên sách Nhập môn ngành kinh tế gia đình 

Tác giả ThS. Vũ Minh Hạnh, ThS. Tạ Vũ 

Thục Oanh 

NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 

Năm XB 2017 

Số trang …….. 

Khổ sách 16 x 24cm. 

Giá  …….. Đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/QTXV5o
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SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ 

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN 

 

Thư viện ĐH SPKT TP. HCM 

http://thuvien.hcmute.edu.vn 

thuvienspkt@hcmute.edu.vn 

08.38969920 

 

Các cơ sở dữ liệu trực tuyến: 

- Cơ sở dữ liệu sách điện tử Eewoww 

- Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Kỹ thuật 

- Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Khoa học 

- Cơ sở dữ liệu sách điện tử Việt văn – sachweb.vn 

- Thư viện viện số - thuvienso.hcmute.edu.vn 

- Thư viện viện - thuvien.hcmute.edu.vn 

 

 

Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và 

sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng 

vị thế của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lên tầm 

cao mới, xứng đáng là một trong những trường đại học hàng đầu của khu 

vực, nhà trường đã tiến hành mua quyền sử dụng tài khoản truy cập các 

cơ sở dữ liệu trực tuyến để giảng viên và sinh viên của trường khai thác. 

Việc khai thác các tư liệu điện tử, các CSDL trực tuyến sẽ góp phần tạo 

thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các kho tư liệu học thuật và nghiên cứu có 

giá trị cao và được phổ biến trên toàn thế giới.  

 Để triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến 

đạt hiệu quả, Thư viện xin thông báo đến Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh 

viên về nội dung triển khai và sử dụng CSDL như sau: 

 Thông tin triển khai sử dụng: 

- Thời hạn sử dụng: Từ 01/12/2016 đến ngày 31/12/2017. 

- Truy cập Web, không giới hạn số lượng người sử dụng, hỗ trợ 

việc truy cập cho 25.000 sinh viên và giảng viên của nhà trường. 

1. Cơ sở dữ liệu sách điện tử Eewoww (Nhà xuất bản: iGroup) 

Địa chỉ truy cập: http://eewoww.com 

mailto:thuvienspkt@hcmute.edu.vn
http://eewoww.com/
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- Sử dụng email do nhà trường cấp để đăng ký: 

theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn 

theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn 

(Xem file hướng dẫn đăng ký, hướng dẫn sử dụng đính kèm) 

- Lưu ý: 

+ Việc khai thác các CSDL được nhà xuất bản xác minh người 

dùng với nhiều lớp bảo mật qua dải địa chỉ IP và 

username/password, quý thầy cô và bạn đọc chỉ có thể đăng ký tài 

khoản bằng hệ thống máy tính được kết nối mạng trong trường. 

+ Sau khi đăng ký và kích hoạt tài khoản, quý thầy cô và bạn đọc 

có thể sử dụng công cụ ở mọi nơi có kết nối internet. 

Cơ sở dữ liệu sách điện tử Eewoww gồm hơn 1.000 cơ sở dữ liệu 

về nghiên cứu và định dạng chuẩn các bài viết và nghiên cứu. 

Các tính năng tích hợp trong Hệ thống: 

- Kiểm tra tính nguyên gốc của nghiên cứu (Chống Đạo Văn) và 

tìm kiếm các ý tưởng trùng lặp. 

- Tích hợp cơ sở dữ liệu tham khảo từ hơn 100,000 tạp chí  nổi 

tiếng trên thế giới và trên 01 triệu trang web. 

- Tổ chức thông tin, ý tưởng theo nhu cầu nghiên cứu của cá nhân 

với nhiều dạng tài liệu, kể cả file thuyết trình, website, thậm chí các 

video clip quản lý theo thư mục và dễ dàng tìm kiếm. 

- Chia sẻ kho tài nguyên nghiên cứu với đồng nghiệp, cộng đồng 

để hỗ trợ hoạt động hợp tác nghiên cứu, và nhận phản hồi từ các đồng 

nghiệp trên toàn thế giới. 

- Nhà nghiên cứu dễ dàng lấy được thông tin thư mục, tóm tắt, 

thậm chí cả bản toàn văn thông qua việc tìm kiếm trên eeWoww dựa trên 

dữ liệu trích dẫn. 

2. Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Kỹ thuật (Nhà xuất 

bản: IG Publishing) 

Địa chỉ truy cập: http://portal.igpublish.com/iglibrary/ 

- Sử dụng email do nhà trường cấp để đăng ký: 

theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn 

theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn 

- Thời hạn truy cập: Từ 12/12/2016 đến 31/12/2017 

- Thông tin truy cập: Theo IP đăng kí của nhà trường. 

- Lưu ý: Việc khai thác các CSDL được nhà xuất bản xác minh 

người dùng với nhiều lớp bảo mật qua dải địa chỉ IP và 

username/password, quý thầy cô và bạn đọc chỉ có thể khai thác 

các CSDL này trên hệ thống máy tính được kết nối mạng trong 

trường. 
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2.1. Số lượng tài liệu: 2.496 sách gồm: 

- ASM International gồm 174 sách 

- British Standard  Institute (BSI) gồm 130 sách 

Cambridge International Science Publishing  Industrial Press 

(IP) gồm 73 sách 

- International Engineering Consortium (IEC) gồm 135 sách 

- International Society of Automation (ISA) gồm 20 sách 

- J.Ross Publication  gồm 111 sách 

- Momentum Press gồm 172 sách 

- PennWell Publishing gồm 222 sách 

(Xem file chi tiết Phụ lục I) 

2.2. Số lượng tài liệu: 3.674 sách điện tử chuyên ngành Kinh tế và 

Quản trị Kinh doanh 

- American Management Association (AMACOM)  gồm 863 

sách. 

- Business Expert Press (BEP)gồm 454 sách. 

- Global Market Briefings gồm 83 sách. 

- Global Professional Publishing (GPP) gồm 147 sách. 

- Kogan Page gồm 614 sách. 

- Now Publisher gồm 364 sách. 

- Pearson Education  gồm 51 sách 

(Xem file chi tiết Phụ lục II) 

3. Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing – Khoa học (Nhà xuất 

bản: IG Publishing) 

Địa chỉ truy cập: http://portal.igpublish.com/iglibrary/ 

- Sử dụng email do nhà trường cấp để đăng ký: 

theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn 

theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn 

- Thời hạn truy cập: Từ 12/12/2016 đến 31/12/2017 

- Thông tin truy cập: Theo IP đăng kí của nhà trường. 

- Lưu ý: Việc khai thác các CSDL được nhà xuất bản xác minh 

người dùng với nhiều lớp bảo mật qua dải địa chỉ IP và 

username/password, quý thầy cô và bạn đọc chỉ có thể khai thác 

các CSDL này trên hệ thống máy tính được kết nối mạng trong 

trường. 

3.1. Số lượng tài liệu:  7.234 sách gồm: 

- Alpha Science gồm 141 sách. 

- Hindustan gồm 18 sách. 

- Maney Publishish1. 

- WIT Press gồm 468 sách. 
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- World Scientific gồm 6.606 sách. 

(Xem file chi tiết Phụ lục III) 

3.2. Số lượng tài liệu:  25.371 sách điện tử chuyên ngành Khoa học 

Xã hội và Nhân văn gồm: 

- A&C Black gồm 458 sách. 

- American Library Association gồm 411 sách. 

- ASTD gồm 500 sách. 

- Berghahn  gồm 1.347 sách. 

- Grey House gồm 33 sách. 

- GSE/Greenleaf gồm 220 sách. 

- IMF gồm 1.640 sách. 

- Math Solution gồm 42 sách. 

- National Book Network gồm 1.939 sách. 

- NBN International gồm 1.640 sách. 

- Nursing Knowledge International. 

- Policy Press gồm 236 sách. 

- Rowman and Littlefield gồm 13.666 sách. 

- Showwe gồm 2.695 sách. 

- United Nations University Press gồm 121 sách. 

- World Bank gồm 422 sách. 

(Xem file chi tiết Phụ lục IV) 

4. Cơ sở dữ liệu sách điện tử Việt văn – sachweb.vn 

Địa chỉ truy cập: http://thuvien.hcmute.edu.vn 

***Link truy cập rút gọn đọc sách nhanh: https://goo.gl/2N1GNA 

Số lượng sách điện tử gồm: 1815 ebook 

5. Thư viện số - http://thuvienso.hcmute.edu.vn 

Địa chỉ truy cập: http://thuvienso.hcmute.edu.vn/ 

- Đăng nhập vào Sinh viên, giảng viên : 

theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn 

theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn 

- Khai thác hơn 1 triệu tài liệu, bài giảng, giáo trình, luận văn, báo 

cáo,… từ Website Tailieu.vn. 

- Khai thác nguồn tài nguyên của 85 trường Đại học, Cao đẳng liên 

kết. 

6. Thư viện - http://thuvien.hcmute.edu.vn 

Địa chỉ truy cập: http://thuvien.hcmute.edu.vn/ 

- Đăng nhập vào Sinh viên, giảng viên : 

theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn 

theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn 

http://thuvien.hcmute.edu.vn/
https://goo.gl/2N1GNA
http://thuvienso.hcmute.edu.vn/
http://thuvienso.hcmute.edu.vn/
http://thuvien.hcmute.edu.vn/
http://thuvien.hcmute.edu.vn/
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Thông tin hỗ trợ kỹ thuật: 

Trong quá trình sử dụng, quý thầy cô và bạn đọc cần hỗ trợ kỹ 

thuật xin vui lòng liên hệ: 

Cô Trần Thị Ngọc ý, Số ĐT nội bộ: 8223, 

email: yttn@hcmute.edu.vn 

 

 Thư viện trân trọng giới thiệu đến Quý Thầy Cô và Các Bạn Sinh 

viên biết để sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu 

quả. 
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